
Phụ lục số 01
DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NĂM 2024 SANG NĂM 2025

(ĐỢT 2)

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        /5/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án

Đơn vị
trực tiếp
quản lý
dự án

Mã số
dự án

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định phê duyệt dự án

Kế
hoạch

vốn đầu
tư công
trung

hạn giai
đoạn
2021-
2025

Vốn đã
giải ngân
từ khởi

công đến
hết kế
hoạch
năm
trước

Kế hoạch
vốn giao

năm 2024

Giải ngân
đến hết

ngày
31/01/2025

Số kế
hoạch vốn

còn lại
chưa giải

ngân

Đơn vị đề
xuất số
vốn kéo

dài

Số vốn
ngân sách
tỉnh cho
phép kéo
dài thời

gian thực
hiện và giải
ngân năm
2024 sang
năm 2025

Nguyên nhân đề xuất kéo dài (đề
nghị nêu rõ, cụ thể)Số, ngày,

tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong
đó: Phần

vốn
NSNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=11-12 14 15 16

Tổng cộng 4.442 4.442 4.442 1.468 2.691,706 2.377,722 313,984 313,984 313,984

Cấp xã quản lý 4.442 4.442 4.442 1.468 2.691,706 2.377,722 313,984 313,984 313,984

I

Nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí
thực  hiện  Chương  trình  NTM
tại  Quyết  định  số  376/QĐ-
UBND  ngày  16/5/2023  của
UBND  tỉnh  (vốn  kéo  dài  2023
sang năm 2024)

4.442 4.442 4.442 1.468 2.691,706 2.377,722 313,984 313,984 313,984

1 Nhà Văn Hóa Thôn Kách Lang
UBND
xã Ba
Dinh

8063727 2023-
2025

Số 148/QĐ-
UBND ngày

06/10/2023 và
270/QĐ-

UBND ngày
31/12/2024

1.110 1.110 1.110 962 429,373 391,301 38,072 38,072 38,072

Các dự án còn nhiệm vụ chi. Đối chiếu
với các quy định thì các dự án kéo dài
thuộc  đối  tượng  quy  định  tại  mục  7
Nghị  quyết  số  174/2024/QH15  ngày
30/11/2024

2 Đường BTXM QL24 (km 46) - Tổ
1 thôn Mang Lùng I

UBND
xã Ba Tô 8066478 2023-

2025

Số 363/QĐ-
UBND ngày

28/11/2023 và
312/QĐ-

UBND ngày
30/12/2024

280 280 280 15 237,486 210,225 27,261 27,261 27,261

3 Nối  tiếp  đường  BTXM  đi  Nước
Con thôn Trà Nô

UBND
xã Ba Tô 8066477 2023-

2025

Số 361/QĐ-
UBND ngày

28/11/2023 và
309/QĐ-

UBND ngày
30/12/2024

740 740 740 246 419,595 313,338 106,257 106,257 106,257
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4
Đường  BTXM  QL24  (Km39)  -
Khu  dân  cư  Làng  Rét  -  Nước
Lâm, thôn Mô Lang

UBND
xã Ba Tô 8066476 2023-

2025

Số 362/QĐ-
UBND ngày

28/11/2023 và
310/QĐ-

UBND ngày
30/12/2024

415 415 415 139 234,778 208,330 26,448 26,448 26,448

5 Đường BTXM Rộc Măng - tổ Gò
Đun thôn Làng Mạ

UBND
xã Ba Tô 8066475 2023-

2025

Số 365/QĐ-
UBND ngày

28/11/2023 và
308/QĐ-

UBND ngày
30/12/2024

587 587 587 27 501,003 447,796 53,207 53,207 53,207

6
Nối tiếp đường BTXM thôn Mang
Lùng 1 từ nhà ông Y đến nhà ông
Rum

UBND
xã Ba Tô 8066474 2023-

2025

Số 364/QĐ-
UBND ngày

28/11/2023 và
311/QĐ-

UBND ngày
30/12/2024

200 200 200 9 170,761 150,015 20,746 20,746 20,746

7 Hạ thế đường dây 0,4kv và trụ tại
thôn đá chát

UBND
xã Ba
Liên

8040426 2023-
2025

Số 157/QĐ-
UBND ngày

31/10/2023 và
83a/QĐ-UBND
ngày 16/4/2024

1.110 1.110 1.110 70 698,710 656,717 41,993 41,993 41,993

Các dự án còn nhiệm vụ chi. Đối chiếu
với các quy định thì các dự án kéo dài
thuộc  đối  tượng  quy  định  tại  mục  7
Nghị  quyết  số  174/2024/QH15  ngày
30/11/2024

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án

Đơn vị
trực tiếp
quản lý
dự án

Mã số
dự án

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định phê duyệt dự án

Kế
hoạch

vốn đầu
tư công
trung

hạn giai
đoạn
2021-
2025

Vốn đã
giải ngân
từ khởi

công đến
hết kế
hoạch
năm
trước

Kế hoạch
vốn giao

năm 2024

Giải ngân
đến hết

ngày
31/01/2025

Số kế
hoạch vốn

còn lại
chưa giải

ngân

Đơn vị đề
xuất số
vốn kéo

dài

Số vốn
ngân sách
tỉnh cho
phép kéo
dài thời

gian thực
hiện và giải
ngân năm
2024 sang
năm 2025

Nguyên nhân đề xuất kéo dài (đề
nghị nêu rõ, cụ thể)Số, ngày,

tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong
đó: Phần

vốn
NSNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=11-12 14 15 16
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Phụ lục số 02
DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  PHÁT TRIỂN KT -XH VÙNG ĐBDTTS&MN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NĂM 2024 SANG NĂM 2025

(ĐỢT 2)NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        /5/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án

Đơn vị
trực tiếp
quản lý
dự án

Mã số
dự án

Thời
gian
khởi

công và
hoàn
thành

Quyết định phê duyệt dự án
Kế

hoạch
vốn đầu
tư công
trung

hạn giai
đoạn
2021-
2025

Vốn đã
giải

ngân
từ khởi

công
đến hết

kế
hoạch
năm
trước

Kế
hoạch

vốn giao
năm
2024

Giải ngân
đến hết

ngày
31/01/202

5

Số kế
hoạch

vốn còn
lại chưa

giải ngân

Đơn vị
đề xuất
số vốn
kéo dài

Số vốn
ngân sách
tỉnh cho
phép kéo
dài thời

gian thực
hiện và

giải ngân
năm 2024
sang năm

2025

Nguyên nhân đề xuất kéo dài
(đề nghị nêu rõ, cụ thể)

Số, ngày,
tháng,
năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong
đó:

Phần
vốn

NSNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=11-12 14 15 16

Tổng cộng 64.228 64.228 62.774 3.593 1.581,139 1.101,077 480,062 480,062 480,062

Cấp huyện quản lý 64.228 64.228 62.774 3.593 1.581,139 1.101,077 480,062 480,062 480,062

1 Ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình MTQG
phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN 64.228 64.228 62.774 3.593 1.581,139 1.101,077 480,062 480,062 480,062

a Dự án 1:  Giải  quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 15.846 15.846 14.916 921 315,383 117,117 198,266 198,266 198,266

1
Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt Tổ 8 thôn Gò

Păng

Phòng Nông
nghiệp và

Môi trường
7980888

2022-
2023

2935/QĐ-
UBND ngày
23/9/2022

563 563 553 2 46,095 36,055 10,040 10,040 10,040

Dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại
Quyết  định  số  3617/QĐ-UBND  ngày  29/11/2024  của
UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công
nợ sau quyết toán . Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài
thuộc trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15
của 30/11/2024 của Quốc hội

2
Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt Thôn Làng

Dút

Phòng Nông
nghiệp và

Môi trường
7978451

2022-
2023

2936/QĐ-
UBND ngày
23/9/2022

2.702 2.702 2.350 140 54,070 54,070 54,070 54,070

Dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại
Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Chủ
tịch UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản
công nợ sau quyết toán . Đối chiếu với quy định thì dự án
kéo  dài  thuộc  trường  hợp  tại  khoản  7  Nghị  quyết  số
174/2024/QH15 của 30/11/2024 của Quốc hội

3 Nước sinh hoạt thôn Hy Long
Phòng Nông
nghiệp và

Môi trường
7978449

2022-
2023

2938/QĐ-
UBND ngày
23/9/2022

3.220 3.220 3.123 243 16,815 16,815 16,815 16,815

Dự án đã Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định  số  3350/QĐ-UBND  ngày  29/10/2024  của  Chủ  tịch
UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công
nợ sau quyết toán . Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài
thuộc trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15
của 30/11/2024 của Quốc hội

4 Nước sinh hoạt tập trung thôn Gòi Re
Phòng Nông
nghiệp và

Môi trường
7978448

2022-
2023

2939/QĐ-
UBND ngày
23/9/2022

2.921 2.921 2.721 153 69,583 69,583 69,583 69,583

Dự án đã Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định  số  2632/QĐ-UBND  ngày  06/8/2024  của  Chủ  tịch
UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công
nợ sau quyết toán dự án hoàn thành. Đối chiếu với quy định
thì dự án kéo dài thuộc trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số
174/2024/QH15 của 30/11/2024 của Quốc hội

5
Nước  sinh  hoạt  tập  trung  Suối  Quây,  Mang

Biều

Phòng Nông
nghiệp và

Môi trường
7980889

2022-
2023

2940/QĐ-
UBND ngày
23/9/2022

3.899 3.899 3.695 293 14,172 14,172 14,172 14,172

Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định  số  3361/QĐ-UBND  ngày  30/10/2024  của  Chủ  tịch
UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công
nợ sau quyết toán. Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài
thuộc trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15
của 30/11/2024 của Quốc hội

6 Nước sinh hoạt thôn Làng Xi 1 xã Ba Tô
Phòng Nông
nghiệp và

Môi trường
7978447

2022-
2023

2942/QĐ-
UBND ngày
23/9/2022

2.108 2.108 2.042 66 102,652 81,062 21,590 21,590 21,590

Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định  số  3631/QĐ-UBND  ngày  03/12/2024  của  Chủ  tịch
UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công
nợ sau quyết toán. Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài
thuộc trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15
của 30/11/2024 của Quốc hội

7 Sửa chữa nâng cấp NSH tập trung Nước Lô
Phòng Nông
nghiệp và

Môi trường
8042479

2023-
2024

1361/QĐ-
UBND ngày
29/6/2023

433 433 432 24 11,996 11,996 11,996 11,996

Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định  số  3286/QĐ-UBND  ngày  18/10/2024  của  Chủ  tịch
UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công
nợ sau quyết toán. Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài
thuộc trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15
của 30/11/2024 của Quốc hội

b Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định
dân cư ở những nơi cần thiết 11.689 11.689 11.689 475 440,000 337,000 103,000 103,000 103,000
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8 Khu tái định cư tập trung tại thôn Trà Nô, xã Ba
Tô

Ban QLDA
ĐTXD&
PTQĐ

7989210
2022-
2025

2955a/QĐ-
UBND ngày
29/9/2022 và

4446/QĐ-
UBND ngày
31/12/2024

11.689 11.689 11.689 475 440,000 337,000 103,000 103,000 103,000
Dự án còn nhiệm vụ chi. Đối chiếu với quy định thì dự án
kéo  dài  thuộc  trường  hợp  tại  khoản  7  Nghị  quyết  số
174/2024/QH15 của 30/11/2024 của Quốc hội

c

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất,  đời  sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

27.632 27.632 27.254 1.637 635,756 495,567 140,189 140,189 140,189

9 Cầu BTCT tuyến đường UBND xã đi Gò Lút
Ban QLDA

ĐTXD&
PTQĐ

7982339
2022-
2024

2998/QĐ-
UBND ngày
29/9/2022

10.350 10.350 10.350 751 105,000 100,000 5,000 5,000 5,000

Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định  số  3879/QĐ-UBND  ngày  30/12/2024  của  Chủ  tịch
UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công
nợ sau quyết toán. Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài
thuộc trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15
của 30/11/2024 của Quốc hội

10 Trường Tiểu học Ba Dinh, hạng mục: 02 phòng
học tập, 04 phòng hỗ trợ học tập

Ban QLDA
ĐTXD&
PTQĐ

7981215
2022-
2023

2962/QĐ-
UBND ngày
29/9/2022

4.979 4.979 4.724 324 83,000 32,664 50,336 50,336 50,336

Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định  số  3360/QĐ-UBND  ngày  30/10/2024  của  Chủ  tịch
UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công
nợ sau quyết toán. Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài
thuộc trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15
của 30/11/2024 của Quốc hội

11 Trường Tiểu học Ba Xa, hạng mục: 04 phòng
học, 02 phòng hỗ trợ học tập 

Ban QLDA
ĐTXD&PTQ

Đ
7981216

2022-
2023

2968/QĐ-
UBND ngày
29/9/2022

5.017 5.017 4.894 309 115,000 108,894 6,106 6,106 6,106

Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định  số  2930/QĐ-UBND  ngày  10/9/2024  của  Chủ  tịch
UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công
nợ sau quyết toán. Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài
thuộc trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15
của 30/11/2024 của Quốc hội

12
Trường  TH&THCS  Ba  Điền;  hạng  mục:  05

phòng  hỗ  trợ  học  tập,  nhà  bảo  vệ,  hạng  mục
khác

Ban QLDA
ĐTXD&
PTQĐ

8040970
2023-
2024

1704/QĐ-
UBND ngày
01/8/2023

3.701 3.701 3.701 93 186,046 137,451 48,595 48,595 48,595

Dự án đã phê duyệt uyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định số 489/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Chủ tịch UBND
huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công nợ sau
quyết toán. Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài thuộc
trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15 của
30/11/2024 của Quốc hội

13 Nhà văn hóa thôn Làng Tương UBND xã Ba
Điền 7983010

2022-
2023

Số 2963/QĐ-
UBND ngày
29/9/2022

1.380 1.380 1.380 41 79,000 71,000 8,000 8,000 8,000
Vốn bố trí để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong
năm 2024, không bố trí kế hoạch vốn năm 2025. Đối chiếu
với quy định thì dự án kéo dài thuộc trường hợp tại khoản 7
Nghị quyết số 174/2024/QH15 của 30/11/2024 của Quốc hội

14 Tường  rào,  cổng  ngõ,  sân  vườn  Nhà  văn  hóa
thôn Vã Lế, Đồng Lâu

UBND xã Ba
Lế 7997240 2022-2023

2965/QĐ-
UBND ngày
29/9/2022

1.116 1.116 1.116 88 5,710 5,710 5,710 5,710

Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định số 813/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của Chủ tịch UBND
huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công nợ sau
quyết toán. Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài thuộc
trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15 của
30/11/2024 của Quốc hội

15 Đường  BTXM  từ  Trường  TH&THCS  xã  đến
Nhà văn hóa thôn Hương Chiên

UBND  xã Ba
Liên 8040430 2023-2024

2127/QĐ-
UBND ngày
13/9/2023

1.089 1.089 1.089 31 62,000 45,558 16,442 16,442 16,442
Vốn bố trí để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong
năm 2024, không bố trí kế hoạch vốn năm 2025. Đối chiếu
với quy định thì dự án kéo dài thuộc trường hợp tại khoản 7
Nghị quyết số 174/2024/QH15 của 30/11/2024 của Quốc hội

d Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực 6.091 6.091 5.945 411 113,000 79,059 33,941 33,941 33,941

16 Trường PTDT nội trú THCS Ba Tơ; hạng mục:
Phòng học tập và các công trình phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD&
PTQĐ

7984008
2022-
2023

2970/QĐ-
UBND ngày
29/9/2022

6.091 6.091 5.945 411 113,000 79,059 33,941 33,941 33,941

Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định  số  3880/QĐ-UBND  ngày  30/12/2024  của  Chủ  tịch
UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công
nợ sau quyết toán. Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài
thuộc trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15
của 30/11/2024 của Quốc hội

g
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị  văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số
gắn với phát triển du lịch

2.970 2.970 2.970 148 77,000 72,334 4,666 4,666 4,666

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án

Đơn vị
trực tiếp
quản lý
dự án

Mã số
dự án

Thời
gian
khởi

công và
hoàn
thành

Quyết định phê duyệt dự án
Kế

hoạch
vốn đầu
tư công
trung

hạn giai
đoạn
2021-
2025

Vốn đã
giải

ngân
từ khởi

công
đến hết

kế
hoạch
năm
trước

Kế
hoạch

vốn giao
năm
2024

Giải ngân
đến hết

ngày
31/01/202

5

Số kế
hoạch

vốn còn
lại chưa

giải ngân

Đơn vị
đề xuất
số vốn
kéo dài

Số vốn
ngân sách
tỉnh cho
phép kéo
dài thời

gian thực
hiện và

giải ngân
năm 2024
sang năm

2025

Nguyên nhân đề xuất kéo dài
(đề nghị nêu rõ, cụ thể)

Số, ngày,
tháng,
năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong
đó:

Phần
vốn

NSNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=11-12 14 15 16
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Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết  chế văn hóa thể
thao tại các thôn thuộc vùng ĐBDTTS huyện Ba
Tơ

Phòng Văn
hóa, Khoa

học và Thông
tin

8015398
2022-
2024

4733/QĐ-
UBND ngày
31/12/2022

2.970 2.970 2.970 148 77,000 72,334 4,666 4,666 4,666

Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết
định  số  3886/QĐ-UBND  ngày  30/12/2024  của  Chủ  tịch
UBND huyện, đề xuất kéo dài để thanh toán các khoản công
nợ sau quyết toán. Đối chiếu với quy định thì dự án kéo dài
thuộc trường hợp tại khoản 7 Nghị quyết số 174/2024/QH15
của 30/11/2024 của Quốc hội

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án

Đơn vị
trực tiếp
quản lý
dự án

Mã số
dự án

Thời
gian
khởi

công và
hoàn
thành

Quyết định phê duyệt dự án
Kế

hoạch
vốn đầu
tư công
trung

hạn giai
đoạn
2021-
2025

Vốn đã
giải

ngân
từ khởi

công
đến hết

kế
hoạch
năm
trước

Kế
hoạch

vốn giao
năm
2024

Giải ngân
đến hết

ngày
31/01/202

5

Số kế
hoạch

vốn còn
lại chưa

giải ngân

Đơn vị
đề xuất
số vốn
kéo dài

Số vốn
ngân sách
tỉnh cho
phép kéo
dài thời

gian thực
hiện và

giải ngân
năm 2024
sang năm

2025

Nguyên nhân đề xuất kéo dài
(đề nghị nêu rõ, cụ thể)

Số, ngày,
tháng,
năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong
đó:

Phần
vốn

NSNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=11-12 14 15 16
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